KHOI LA
Chu dé: THE THAO
Thoi gian: 2 Tuan (tir 28/10/2024 - 08/11/2024)

MUC TIEU CUA CHU DPE:

1- PHAT TRIEN THE CHAT

- Bat theo hiéu 1énh (MT 2)

- Ném xa (MT 4)

- Biét, khong choi & nhitng noi mat vé sinh, nguy hiém (MT 30)

2- PHAT TRIEN NHAN THUC

- Thich kham pha cac sw vat, hién twong xung quanh. (MT 39)

- Nhan biét con s6 phu hop véi s6 lwong trong pham vi 10 (MT 40)

- Biét tach-gdp 10 d6i twong thanh 2 nhém bang it nhat 2 cach va so sanh s6 lwong ciia cac nhom (MT 41)
- Nhan biét tén goi, d4c diém cua cAc mon thé thao va dung cu thé thao (MT 59)

- Thich dat cac ciu héi dé lam ré thong tin can biét (MT 63)

3- PHAT TRIEN NGON NGU’

- Nghe hiéu néi dung ciu chuyén, tho, d6ng dao, ca dao danh cho lira tudi cia tré (MT 70)

- Biét k€ chuyén theo tranh (MT 83)

- Thé hién sw thich thd v&i sach, biét phoi hop cing ¢6 va ban tao ra sach truyén tranh don gidn (MT 85)
- Bat chwéc hanh vi viét va sao chép ttr, chir cai (MT 90)

4- PHAT TRIEN TiNH CAM XA HOI

- Lang nghe y kién ctia nguoi khac (MT 113)
- Thé hién sw than thién, doan két v&i ban be (MT 115)
5- PHAT TRIEN THAM MY

- Thé hién cdm x1dc va van dong phu hop véi nhip diéu cia bai hat hodc ban nhac (MT 132)

- V&, t6 mau kin, khong chorm ra ngoai dwong vién cac hinh vé (MT 133)

- Hat dung giai diéu bai hat tré em (MT 136)

- Biét st dung cac véat liéu va phoi hop cac ki nang khac nhau dé lam mét sdn pham don gidn (MT 138)




MANG CHU DE

THE THAO

2 tuan:

Tor 28/10/2024 - 08/11/2024

BE YEU THE THAO TRANH TAI CUNG BE
Tuan 1 Tuan 2
Tw 28/10 — 01/11/2024 Tw 04/11 — 08/11/2024







CHU PE: THE THAO

Chu dé nhanh: BE YEU THE THAO ( TUAN 1)
KE HOACH TUAN 8: Tir 28/10 -> 01/11/2024

LINH VU'C MUC TIEU A A
GL&O]DUC NOI DUNG HOAT DONG
MUC TIEU NOI DUNG HOAT PONG:
- Thwc hién cac dong tac thé - Chau biét thwc hién cac dong tac thé | - TDS: Tap két hop bai “Con cao
duc sang ngoai troi (MT 1) duc sang ngoai troi dung nhip bai hat | cao” (Thé 2, tay 3, bung 2, chan 2 ,
“Con cao cao” bat 3)
- Chau biét thwc hién vin dong bit xa
45cm theo dung k¥ thuat - TDGH:
VDCB: Bat xa 45cm
- Phat trién co tay va chan - Chau biét tham gia cac tro choi van | TCVD: Cho thé an
PHAT théng qua cac tro choi vin dong phu hop véi do tudi nham phat | -HDTCM: Chiém vi tri
TRIEN dong co luat (MT 15) trién co tay va chan. -HDNT: Choi TCVD
THE CHAT + ROng ran lén may

- Khong choi & nhitng noi mat
vé sinh, nguy hiém (MT 30)

- Chau nhan biét dwoc khéng dwoc
choi thé thao hay dua gion & 18
duong.

+ Batxa

+ CO batéch

+ Chong ny, chéng hoa

-HPANVS:

TTVS: On “Chai dau”

-KNS: Khéng dua gion, choi thé thao &
1é dwong




MUC TIEU:

- Thich kham pha cac sv vat,
hién twgng xung quanh. (MT
39)

NOI DUNG:

- Chau biét lam mot s6 thir nghiém,
thich kham pha va dwa ra cac cau hoi
dé tim hiéu, lam ro théng tin vé cac
sw vat hién twong xung quanh

HOAT PONG:

- HDNT:

- Quan sat cac kiéu trang phuc thé thao
- Quan sat tro choi bowling

- Thir nghiém: Sw ky diéu ctia am
thanh

- Thi nghiém: Sy d6i mau cta nwéc

?Il:é;; , Nk Ciléu bié'tﬂdu'(_rc tén goi, dac diém, - Lao déng thién? nh‘ién “Nhé co” 7
NHAN - Nhan biét tén’goi, dac diém | chat liéu: cau tao va cong dung cua do | - KPXH: Tim hiéu vé cdc m6n thé thao
THl.’J‘C cua c:751c mon thé thao va dung | dung thé thao bé yéu. - HDVC:
cu thé thao (MT 59) Goc HT: Xem tranh gia dinh lén hay
nhd, phan loai chat liéu d6 dung cé so
liéu tir 1-4. Nhan biét chir so; Lo tb
- Ch4u nhén biét va dém dwoc nhém | dinh duwdng
- Nhan biét con s6 phu hop véi | ¢6 s6 lwong 5
s6 lwong trong pham vi 10 (MT -LQVT: S6 lwong 5 ( Trang 9)
40)
MUC TIEU: NOI DUNG: HOAT PONG:
-Poc ca dao
-Tro chuyén cluing c6 theo chu dé
- Nghe hiéu n6i dung cau - Chau nghe va hiéu dwoc ndi dung -LQVH
chuyén, tho, déng dao, cadao | cia bai tho “Bé thé thao”. Biét doc Tho: “Bé thé thao”.
danh cho Iira tudi cia tré (MT | dién cam bai tho.
PHAT | 70)
TRIEN - Thé hién su thich tha véi - Chau xem va tw doc sach & gio vui - HPVC: G6c doc sach
NGON NGU | sach, biét ph6i hop cing co va | choi. Chdu c6 mét s6 hanh vi giir gin,

ban tao ra sach truyén tranh
don gian (MT 85)

- Bit chwdc hanh vi viét va sao
chép tu, chir cai (MT 90)

bao vé sach

- Lam quen v&i cach viét tiéng Viét,
hwéng viét cac nét chir

- LQCV:

+ Chit E, E (Tiét 2)

+ Tap to nét xién phai va nét xién trai
(Tap LQCV: trang 3)




MUC TIEU:

NOI DUNG:

HOAT PONG:
- Pon - tra tré: trao doi va tra chau
cho cha me tré.

PH%T - Thé hién sw than thién, doan | - Chau choi véi ban vui vé, khong - HbVC:

TRIEN . . Ny e A . 2 1a . "
TINH CAM két véi ban bé (MT 115) danh ban, biét gitup d& ban. Goc PV: Cra hang ban dung cu thé
KY NANG thao.

XA HOI - HD chiéu: Néu gwong cudi ngay,
cudi tuan. On bai tho, bai hat trong chii
de.

MUC TIEU: NOI DUNG: HOAT PONG:
- V&, t6 mau kin, khong choom - Tré biét vé theo y thich, theo sw - Tao hinh: V& cic dung cu thé thao
ra ngoai dwong vién cac hinh | sdng tao cia minh vé dé tai thé thao. | (vé tw do theo y thich) ( Trang 27)
vé Tré biét str dung cac kj ning vé theo
(MT 133) nét cong, nét xién, nét thang dirng va
phdi hop nhiéu mau sic dé té6 mau
khéo léo khi vé.
- HDVC:
PHAT - Chau biét stt dung cac vat lieu khac | Géc NT:
TRIEN - Biét str dung cac vat liéu va dé 1am ra mot album vé cha dé vé cac | + Té mau cac hinh 16 to vé cac chu dé.
THAM MY | phéi hop cac ki ning khac dung cu thé thao. + Cat dan hinh anh lam album vé chu

nhau dé lam moét sdn pham
don gian (MT 138)

- Hat dang giai diéu bai hat tré
em (MT 136)

- Chau biét hat ding giai diéu, 101 ca
va thé hién tinh cam bai hat “Bé khde
bé ngoan”

dé: Hinh anh dung cu vé cac mén thé
thao

GOc XD: Xay san van dong Binh Dwong
Goc TN: Lam cac dung cu thé thao ttr
cac nguyeén vat liéu thién nhién: qua
bdng, cay gay, bowling

- GDAN:

Day hat: “Bé khde bé ngoan”

TCAN: Hat to h4t nhé




CHU PE: THE THAO
Chu dé nhanh: BE YEU THE THAO ( TUAN 1)
KE HOACH TUAN 8: Tir 28/10 -> 01/11/2024

HOAT BONG THU HAI: THU BA: THU TU: THG NAM: THU SAU:
: i 28/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 01/11/2024
DON TRE - Tro chuyén véi tré vé cac mon thé thao ‘
- Cho tré choi tro choi tw do & cac géc choi, d6 choi trén twong, choi trén may vi tinh
TDS Tap két hop bai hat “Con cao cao”
(Thé 2, tay 3, bung 2, chan 2, bat 3)
Th nghiém: Sy ky Quan sat cac kiéu Lao dong thién nhién: | Thir nghiém: Sy do6i Quan sat tro choi
diéu ciia am thanh trang phuc thé thao Nhé co mau cua nwdc Bowling
HOAT PONG | TCVD:Rongrinlén | TCVD: Co bitéch TCVD: Bat xa TCVD: Chong nu, TCVD: Rong ran lén
NGOAITROT | may Choi khu trai Choi khu van dong chdéng hoa may
Choi tw do: DCNT nghiém Choi tw do: DCNT Choi tw do: DCNT
*Lam quen van hoc: | *Tao hinh: *Hoat dong kham *Lam quen chir viét: | *Thé duc gio hoc:
Tho: “Bé thé thao” Vé cac dung cu thé pha: Chit E, E (Tiét 2) Bitxa 45 cm
A L thao -Tim hiéu vé cac mén TCVD: Cho thé dn
HOAT BONG CO (V& tu do theo ¥ thich | thé thao? *Gi4o duc Am nhac:
CHU DINH (Trang 27) *Lam quen v&i toan: | Day hat: “Bé khoe bé
So lwong 5 (Trang 9) ngoan”
TCAN: Hat to hat nhé
PHAN | - Ctra hang ban dung cu thé thao
HOAT VAI
B\(})IIJ\I]G HOC TAP -Ti.m hiéu vé czilf: m(“?n ‘Ehé tlzao bé thich qua tro choi “Ban thich choi gi”
CHO1 -Kidsmart: Ngbi nha sach cua Bailey.
NGHE | -T06 mau cac thé hinh 16 td vé cac chu dé.
THUAT | -C3t dan hinh anh lam album vé cht dé: Hinh anh vé dung cu cdc mon thé thao




XAY -Xay san van dong Binh Dwong
DUNG
THIEN | -Lam c4c dung cu thé thao tir cic nguyén vat lidu thién nhién: qua béng, cay gay, bolling
NHIEN
SHPTV | Thi 3
SHPM Th 4
-Hoc ngoai khéa/ -Hoc ngoai khéa/ -On luyén k§ nang: -Hoc ngoai khéa/ -Hoc ngoai khéa/
HOAT PONG on luyén ky nang on luyérl ky néng‘ Tap to nét xién phaiva | 6n luyén kj nang on luyén k¥ néng7
TR -HDTCM: “Chiém vi -TTVS: On Chai dau nét xién trai/3 -KNS: Khong dua gion, | -Sinh hoat tap thé
CHIEU o1 o A A .
tri choi thé thao & 1é -Lao dong tap thé
duong.
NEU GUONG Néu gwong cudi ngay Néu gwong cudi tudn
TRA TRE - T6 chirc cho tré choi tro choi tw do & cac gbc. Trao doi va trad chau cho ba me tré
CHU PE: THE THAO
Chu dé nhanh: TRANH TAI CUNG BE (TUAN 2)
Theoi gian: Ty 04/11  08/11/2024
LINH VU'C - A ~
GIAO DUC MUC TIEU NOI DUNG HOAT PONG
MUC TIEU NOI DUNG HOAT PONG:

- Thwc hién cac déng tac thé
duc sang ngoai troi (MT 1)

- Ném xa (MT 4)

PHAT

TRIEN
THE
CHAT

- Chau biét thuwc hién cac dong tac
thé duc sang ngoai troi theo ding
nhip cua bai hat “Con cao cao”

- Ch4u biét ném xa bang 2 tay
ding k¥ nang.

- Chau biét tham gia cac tro choi
van dong phu hop véi dd tuoi
nham phat trién co tay va chan.

- TDS: Tap két hop bai “Con cao cao” (Thé 2, tay 4,
bung 2, chan 2, bat 3)

- TDGH:

Ném xa bang 2 tay
TCVD: Choi voi vong
-HDTCM: Vé ding ciy
- HDNT: Choi TCVD:
+ Chuyén bong

+ Pua xe dap

+ Tranh tai cung bé
+ Xem ai nhanh nhit
+ Vé ding nhém

- HP chiéu




TTVS: On Mang giay dép

MUC TIEU:
- Thich dat cac ciu hoi dé lam
ro théng tin cin biét (MT 63)

- Nhin biét tén goi, dac diém

NOI DUNG:

- Thich dat cac cAu héi d€ tim
hiéu va lam ro cac thong tin can
thiét vé san thi ddu cac mon thé
thao, cdc dung cu thé thao, hay
biét dat cau hoi khi vui choi cing
ban trong cac nhdém, trong cac
gbc choi.

HOAT PONG:

- HDNT:

- Thtr nghiém: Nhuém mau vai

- Thir nghiém: Sw ki diéu ctia mau sic

- Quan sat dung cu choi mon ciu 16ng: qua cau, ciy vot
- Quan sat dung cu thé thao mon béng chuyén

- Lao dong thién nhién “Twoéi cay”

- KPXH: Bé thich choi mon thé thao nao?

PHAT cda cac mon thé thao va dung | - Chau biét tén goi, dic diém noi
TRIEN cu thé thao. (MT 59) bit ctia cAc mon thé thao. - HDVC:
NHAN Goc PV: Clra hang ban quan 4o - giay dép thé thao
THUC GOc HT: Xem tranh vé cac dung cu cic mon thé thao,
phan loai chat liéu d6 dung c6 so liéu tir 1-5. Nhan biét
chir s6
- Biét tach-gbp 10 doi twong -LQVT: DPém, so sanh s6 lwgng trong pham vi 5 (Trang
thanh 2 nhém bang it nhit 2 - Ch4u biét dém va so sanh s6 10)
cach va so sanh s6 lwgng cta lwgng clia cadc nhém do vat trong
cac nhom (MT 41) pham vi 5.
MUC TIEU: NOI DUNG: HOAT PONG:
-Poc ca dao
-Tro chuyén cung co theo chu dé
- Biét ké chuyén theo tranh. - Tré biét st dung ngén ngir cia | * Phat trién ngén ngir :
(MT 83) minh ré rang mach lac dé ké Ké chuyén theo tranh “Bé choi thé thao”
PHAT chu;;én theoA tranl\l, biét s:flpg :c?o
- ra cau chuyén phu hop véi ndi
TRIEN dung btrc tranh
NGON NGU )

- Thé hién sw thich tha véi
sach, biét phéi hop cung co va
ban tao ra sach truyén tranh
don gian (MT 85)

- Chau xem va tw doc sach & gio
vui choi. Chdu c6 mot s6 hanh vi
gilt gin, bao vé sach

- HPVC: G6c doc sach

Go6c PV: Clra hang ban quén o - giay dép thé thao
GOc HT:

-Xem tranh vé cac dung cu cic mon thé thao, phan loai
chat liéu do6 dung c6 sé liéu tir 1-5. Nhin biét chir s6
-Choi tro choi Kidsmart




- Bat chwdc hanh vi viét va sao | - LAm quen véi cach viét tiéng - LQCV: Chit E,E (Tiét 3)
chép ttr, chit cai (MT 90) Viét, hwdng viét cac nét chir
MUC TIEU: NOI DUNG: HOAT PONG:
- Poén - tra tré: trao doi va tra chau cho cha me tré.
PHAT - KNS: Day tré biét ling nghe khi ngudi khac noi.
TRIEN | - Ling nghe ¥ kién ctia nguoi - Ch4u biét chd y lang nghe khi - HDVC:
TINH CAM | khac (MT 113) nguwoi khac néi. Manh dan tw tin - | Géc PV: Ctra hang ban quan 4o - giay dép thé thao
KY NANG chia sé suy nghi. Chdp nhin sw Goc XD: Xay nha thi diu thé thao
XA HOI khac nhau gitra cac y kién va GO6c TN: Chiam séc goc thién nhién
cung nhau théng nhat dé cing - HP Chiéu: Néu gwong cudi ngay, cudi tuan. On bai
thwc hién tho, bai hat trong cha dé
MUC TIEU: NOI DUNG: HOAT PONG:
- V&, t6 mau kin, khong chom - Chau biét st dung cAc nétvé va | - TH: Vé tw do theo y thich (Trang 19)
ra ngoai duong vién cdc hinh | phdi hop mau sic dé vé tw do
vé theo y thich.
PHAT (MT 133) - Chau biét phéi hgp str dung cac | - HBVC:
TRIEN - Biét str dung cac vat liéu va nguyén vat liéu khac nhau dé tao | Goc NT: Vé td6 mau tranh cic dung cu thé thao, [am
THAM MY | phéi hop cac ki ning khéc ra cac san pham theo chu dé. béng tir gidy, nguyén vat liéu phé thai
nhau dé lam mot san pham Go6c XD: Xay nha thi diu thé thao
don gian (MT 138) - Chau biét st dung cAc dung cu | - GDAN:
- Thé hién cdm xtc va van dong | gdo dém theo tié€t tAu chAm bai hat | Vin dong v dém theo tiét tAu chAm “Bé khoe bé
phu hop véi nhip diéu bai hat | “Bé khée bé ngoan” ngoan”
hodc mot ban nhac (MT 132) Nghe hat: Strc khoe la vang
CHU PE: THE THAO
Chu dé nhanh: TRANH TAI CUNG BE (TUAN 2)
KE HOACH TUAN 9: Tir 04/11 08/11/2024
HOAT PONG THU HAIL: THU BA: THU TU: THU NAM: THU SAU:
AT 04/11/2024 05/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 08/11/2024
- Cho chau xem goc néi bat cia chu dé, xem tranh, dnh chup vé cac ban, tro chuyén véi chau vé nhirng dung cu thé thao
DON TRE bé thich
- Cho tré choi tro choi tw do & cac goc choi, d6 choi trén twdong, choi trén may vi tinh
THE DUC SANG |- Tép két hop bai hat “Con cao cao” (Thé 2, tay 4, bung 2, chin 2, bat 3)




Thir nghiém:
Nhudm mau vai.

Quan sat dung cu choi
moén cau l16ng: Qua

Lao dong thién nhién
“Twoi cay”

Quan sat dung cu thé
thao mén bong

Thir nghiém:
Su ki diéu clia mau sac

HOAT PONG TCVD: Chuyén ciu, cay vot TCVD: Dua xe dap chuyén: qua bong TCVD: Vé ding nhém
NGOAI TROT bong TCVD: Tranh tai cung | Choi Khu van dong chuyén Choi tw do: DCNT
Choi tw do: DPCNT | bé TCVD: Xem ai nhanh
Choi khu trai nhit
nghiém Choi twr do: DCNT
*Phat trién ngén | *Tao hinh: *Hoat dong kham *Lam quen chir viét: | *Thé duc gio hoc:
ngir: Vé tu do theo y thich | pha: E, E (Tiét 3) Ném xa bang 2 tay
K& chuyén theo (Trang 36) Bé thich choi mon thé | *Gido duc 4m nhac: | TCVD: Choi v&i vong
HOAT PONG CO | tranh “Bé choi thé thao nao? Van dong vo dém theo
CHU PINH thao” *Lam quen v&i toan: | tiét tdu cham “Bé khoe
Pém, so sdnh s6 lwong | bé ngoan”
trong pham vi 5 Nghe hat: Strc khée la
(Trang 10) vang
PHAN VAI | - Clra hang ban quén 4o - giay dép thé thao
HOAT | HOCTAP ;Xem 'traflh V‘é.Cé'C dung cu cAc mon thé thao, phan loai chit liéu d6 dung c6 s6 liéu tir 1-5. Nhan biét chir s6
DONG - Choi tro choi Kidsmart
VUl Tl\l]-lGUHAl::T -Vé t6 mau tranh cac dung cu thé thao, lam bdng tir gidy, nguyén vit liéu phé thai
CHO'1 .
D)(_l?l\‘l(G - Xay nha thi d4u thé thao
e | - Choi véi hot hat
SHPTV | Thi 3
SHPM Th 4
-Hoc ngoai khéa/ | -Hoc ngoai khoéa/ - THNTH cu6i cha dé -Hoc ngoai khoa/ -Hoc ngoai khéa/
HOAT DONG on luyén k}”/‘néng on luyérl ky nang Thé thao on luyén ky néng, on luyén ky néng’
CHIEU -HDTCM: Vé ding | -TTVS: On Mang giay -!(NS: Day tré biét -Sinh hoat tap th@f
cay dép lang nghe khi nguwoi -Lao dong tap thé
khac noi.
NEU GUONG Néu gwong cudi ngay Néu gwong cudi tuan
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	+  Rồng rắn lên mây
	+  Bật xa
	+  Cò bắt ếch
	+  Chồng nụ, chồng hoa
	-HĐĂNVS: 
	TTVS: Ôn “Chải đầu”
	-KNS: Không đùa giỡn, chơi thể thao ở lề đường
	PHÁT TRIỂN 
	NHẬN THỨC
	MỤC TIÊU:
	- Thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh
	- Nhận biết tên gọi, đặc điểm của các môn thể thao
	- Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm
	NỘI DUNG:
	- Cháu biết làm một số thử nghiệm, thích khám phá 
	- Cháu biết được tên gọi, đặc điểm, chất liệu, cấu
	- Cháu nhận biết và đếm được nhóm có số lượng 5
	HOẠT ĐỘNG:
	- HĐNT: 
	- Quan sát các kiểu trang phục thể thao
	- Quan sát trò chơi bowling
	- Thử nghiệm: Sự kỳ diệu của âm thanh
	- Thử nghiệm: Sự đổi màu của nước
	- Lao động thiên nhiên “Nhổ cỏ”
	- KPXH: Tìm hiểu về các môn thể thao
	- HĐVC:
	Góc HT: Xem tranh gia đình lớn hay nhỏ, phân loại 
	- LQVT:  Số lượng 5 ( Trang 9)
	PHÁT TRIỂN 
	NGÔN NGỮ
	MỤC TIÊU:
	- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca
	- Thể hiện sự thích thú với sách, biết phối hợp cù
	-  Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái 
	NỘI DUNG:
	- Cháu nghe và hiểu được nội dung của bài thơ “Bé 
	- Cháu xem và tự đọc sách ở giờ vui chơi. Cháu có 
	- Làm quen với cách viết tiếng Việt, hướng viết cá
	HOẠT ĐỘNG:
	-Đọc ca dao
	-Trò chuyện cùng cô theo chủ đề
	- LQVH 
	Thơ: “Bé thể thao”.
	- HĐVC: Góc đọc sách
	- LQCV: 
	+ Chữ E, Ê (Tiết 2)
	+ Tập tô nét xiên phải và nét xiên trái (Tập LQCV:
	PHÁT TRIỂN
	TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	MỤC TIÊU:
	- Thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè (MT 
	NỘI DUNG:
	- Cháu chơi với bạn vui vẻ, không đánh bạn, biết g
	HOẠT ĐỘNG:
	- Đón - trả trẻ: trao đổi và trả cháu cho cha mẹ t
	- HĐVC: 
	Góc PV: Cửa hàng bán dụng cụ thể thao.
	- HĐ chiều: Nêu gương cuối ngày , cuối tuần. Ôn bà
	PHÁT TRIỂN 
	THẨM MỸ
	MỤC TIÊU:
	- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền c
	(MT 133)
	- Biết sử dụng các vật liệu và phối hợp các kĩ năn
	- Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em (MT 136) 
	NỘI DUNG:
	- Trẻ biết vẽ theo ý thích, theo sự sáng tạo của m
	- Cháu biết sử dụng các vật liệu khác để làm ra mộ
	- Cháu biết hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện
	HOẠT ĐỘNG:
	- Tạo hình: Vẽ  các dụng cụ thể thao
	(vẽ tự do theo ý thích) ( Trang 27)
	- HĐVC: 
	Góc NT:
	+ Tô màu các hình lô tô về các chủ đề. 
	+ Cắt dán hình ảnh làm album về chủ đề: Hình ảnh d
	Góc XD: Xây sân vận động Bình Dương
	Góc TN: Làm các dụng cụ thể thao từ các nguyên vật
	- GDAN: 
	Dạy hát: “Bé khỏe bé ngoan”
	TCÂN: Hát to hát nhỏ
	CHỦ ĐỀ: THỂ THAO 
	Chủ đề nhánh: BÉ YÊU THỂ THAO ( TUẦN 1)
	KẾ HOẠCH TUẦN 8: Từ 28/10 -> 01/11/2024
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI: 
	28/10/2024
	THỨ BA: 
	29/10/2024
	THỨ TƯ:
	30/10/2024
	THỨ NĂM:
	31/10/2024
	THỨ SÁU:
	 01/11/2024
	ĐÓN TRẺ
	- Trò chuyện với trẻ về các môn thể thao
	- Cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc chơi, đồ c
	TDS
	Tập kết hợp bài hát “Con cào cào”
	(Thở 2, tay 3, bụng 2, chân 2, bật 3)
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	Thử nghiệm: Sự kỳ diệu của âm thanh 
	TCVĐ: Rồng rắn lên mây
	Chơi tự do: ĐCNT
	Quan sát các kiểu trang phục thể thao
	TCVĐ: Cò bắt ếch
	Chơi khu trải nghiệm
	Lao động thiên nhiên: Nhổ cỏ
	TCVĐ: Bật xa
	Chơi khu vận động
	Thử nghiệm: Sự đổi màu của nước 
	TCVĐ: Chồng nụ, chồng hoa
	Chơi tự do: ĐCNT
	Quan sát trò chơi Bowling
	TCVĐ: Rồng rắn lên mây
	Chơi tự do: ĐCNT
	HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐỊNH
	*Làm quen văn học:
	Thơ: “Bé thể thao”
	*Tạo hình: 
	Vẽ  các dụng cụ thể thao
	(Vẽ tự do theo ý thích (Trang 27)
	*Hoạt động khám phá: 
	-Tìm hiểu về các môn thể thao?
	*Làm quen với toán:
	Số lượng 5 (Trang 9)
	*Làm quen chữ viết: 
	Chữ E, Ê (Tiết 2)
	*Giáo dục âm nhạc: 
	Dạy hát: “Bé khỏe bé ngoan”
	TCÂN: Hát to hát nhỏ
	*Thể dục giờ học: 
	Bật xa 45 cm 
	TCVĐ: Cho thỏ ăn
	HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
	PHÂN VAI
	- Cửa hàng bán dụng cụ thể thao
	HỌC TẬP
	-Tìm hiểu về các môn thể thao bé thích qua trò chơ
	-Kidsmart: Ngôi nhà sách của Bailey.
	NGHỆ THUẬT
	-Tô màu các thẻ hình lô tô về các chủ đề.
	-Cắt dán hình ảnh làm album về chủ đề: Hình ảnh về
	XÂY DỰNG
	-Xây sân vận động Bình Dương 
	THIÊN NHIÊN
	-Làm các dụng cụ thể thao từ các nguyên vật liệu t
	SHPTV
	Thứ 3
	SHPM
	Thứ 4
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	-Học ngoại khóa/
	ôn luyện kỹ năng
	-HDTCM: “Chiếm vị trí”
	-Học ngoại khóa/
	ôn luyện kỹ năng
	-TTVS: Ôn Chải đầu
	-Ôn luyện kỹ năng: 
	Tập tô nét xiên phải và nét xiên trái/3
	-Học ngoại khóa/
	ôn luyện kỹ năng
	-KNS: Không đùa giỡn, chơi thể thao ở lề đường.
	-Học ngoại khóa/
	ôn luyện kỹ năng
	-Sinh hoạt tập thể
	-Lao động tập thể
	NÊU GƯƠNG
	Nêu gương cuối ngày
	Nêu gương cuối tuần
	TRẢ TRẺ
	-Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Tra
	CHỦ ĐỀ: THỂ THAO
	Chủ đề nhánh: TRANH TÀI CÙNG BÉ  (TUẦN 2)
	Thời gian: Từ  04/11  🡪 08/11/2024
	LĨNH VỰC 
	GIÁO DỤC
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG
	PHÁT TRIỂN
	THỂ
	CHẤT
	MỤC TIÊU 
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (
	-  Ném xa (MT 4)
	NỘI DUNG 
	- Cháu biết thực hiện các động tác thể dục sáng ng
	- Cháu biết ném xa bằng 2 tay đúng kỹ năng.
	- Cháu biết tham gia các trò chơi vận động phù hợp
	HOẠT ĐỘNG:
	- TDS: Tập kết hợp bài “Con cào cào” (Thở 2 , tay 
	- TDGH:  
	Ném xa bằng 2 tay 
	TCVĐ: Chơi với vòng
	-HDTCM: Về đúng cây
	- HĐNT: Chơi TCVĐ:  
	+ Chuyền bóng
	+ Đua xe đạp
	+ Tranh tài cùng bé
	+ Xem ai nhanh nhất
	+ Về đúng nhóm
	- HĐ chiều
	TTVS: Ôn Mang giày dép
	PHÁT TRIỂN
	NHẬN THỨC
	MỤC TIÊU:
	-  Thích đặt các câu hỏi để làm rõ thông tin cần b
	- Nhận biết tên gọi, đặc điểm của các môn thể thao
	- Biết tách-gộp 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít 
	NỘI DUNG:
	- Thích đặt các câu hỏi để tìm hiểu và làm rõ các 
	- Cháu biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của các môn 
	- Cháu biết đếm và so sánh số lượng của các nhóm đ
	HOẠT ĐỘNG:
	- HĐNT: 
	- Thử nghiệm: Nhuộm màu vải
	- Thử nghiệm: Sự kì diệu của màu sắc
	- Quan sát dụng cụ chơi môn cầu lông: quả cầu , câ
	- Quan sát dụng cụ thể thao môn bóng chuyền 
	- Lao động thiên nhiên “Tưới cây” 
	- KPXH:  Bé thích chơi môn thể thao nào?
	- HĐVC: 
	Góc PV: Cửa hàng bán quần áo – giày dép thể thao
	Góc HT: Xem tranh về các dụng cụ các môn thể thao,
	- LQVT:  Đếm, so sánh số lượng trong phạm vi 5 (Tr
	PHÁT TRIỂN
	NGÔN NGỮ
	MỤC TIÊU:
	-  Biết kể chuyện theo tranh. (MT 83)
	- Thể hiện sự thích thú với sách, biết phối hợp cù
	- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái (
	NỘI DUNG:
	- Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ của mình rõ ràng mạch 
	- Cháu xem và tự đọc sách ở giờ vui chơi. Cháu có 
	- Làm quen với cách viết tiếng Việt, hướng viết cá
	HOẠT ĐỘNG:
	-Đọc ca dao
	-Trò chuyện cùng cô theo chủ đề
	 * Phát triển ngôn ngữ : 
	Kể chuyện theo tranh “Bé chơi thể thao”
	- HĐVC: Góc đọc sách
	 Góc PV: Cửa hàng bán quần áo – giày dép thể thao
	 Góc HT: 
	-Xem tranh về các dụng cụ các môn thể thao, phân l
	-Chơi trò chơi Kidsmart 
	- LQCV: Chữ E,Ê (Tiết 3)
	PHÁT TRIỂN
	TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	MỤC TIÊU:
	- Lắng nghe ý kiến của người khác (MT 113)
	NỘI DUNG:
	- Cháu biết chú ý lắng nghe khi người khác nói. Mạ
	HOẠT ĐỘNG:
	- Đón - trả trẻ: trao đổi và trả cháu cho cha mẹ t
	- KNS: Dạy trẻ biết lắng nghe khi người khác nói.
	- HĐVC:  
	Góc PV: Cửa hàng bán quần áo – giày dép thể thao
	Góc XD: Xây nhà thi đấu thể thao 
	Góc TN: Chăm sóc góc thiên nhiên
	- HĐ Chiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. Ôn bài
	PHÁT TRIỂN
	THẨM MỸ
	MỤC TIÊU:
	- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền c
	(MT 133)
	- Biết sử dụng các vật liệu và phối hợp các kĩ năn
	- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp đi
	NỘI DUNG:
	- Cháu biết sử dụng các nét vẽ và phối hợp màu sắc
	- Cháu biết phối hợp sử dụng các nguyên vật liệu k
	- Cháu biết sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết t
	HOẠT ĐỘNG:
	- TH: Vẽ tự do theo ý thích (Trang 19) 
	- HĐVC: 
	Góc NT: Vẽ tô màu tranh các dụng cụ thể thao, làm 
	Góc XD: Xây nhà thi đấu thể thao
	-  GDAN: 
	Vận động vỗ đệm theo tiết tấu chậm  “Bé khỏe bé ng
	Nghe hát: Sức khỏe là vàng
	CHỦ ĐỀ: THỂ THAO
	Chủ đề nhánh: TRANH TÀI CÙNG BÉ  (TUẦN 2)
	KẾ HOẠCH TUẦN 9: Từ  04/11  🡪 08/11/2024
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI: 04/11/2024
	THỨ BA: 05/11/2024
	THỨ TƯ:
	06/11/2024
	THỨ NĂM: 
	07/11/2024
	THỨ SÁU:
	08/11/2024
	ĐÓN TRẺ
	- Cho cháu xem góc nổi bật của chủ đề, xem tranh, 
	- Cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc chơi, đồ c
	THỂ DỤC SÁNG
	- Tập kết hợp bài hát “Con cào cào” (Thở 2, tay 4,
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	Thử nghiệm: Nhuộm màu vải.
	TCVĐ: Chuyền bóng
	Chơi tự do: ĐCNT
	Quan sát dụng cụ chơi môn cầu lông: Quả cầu, cây v
	TCVĐ: Tranh tài cùng bé
	Chơi khu trải nghiệm
	Lao động thiên nhiên
	“Tưới cây” 
	TCVĐ: Đua xe đạp
	Chơi khu vận động
	Quan sát dụng cụ thể thao môn bóng chuyền: quả bón
	TCVĐ: Xem ai nhanh nhất
	Chơi tự do: ĐCNT
	Thử nghiệm: 
	Sự kì diệu của màu sắc
	TCVĐ: Về đúng nhóm
	Chơi tự do: ĐCNT
	HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐỊNH
	*Phát triển ngôn ngữ:
	Kể chuyện theo tranh “Bé chơi thể thao”
	*Tạo hình: 
	Vẽ tự do theo ý thích (Trang 36)
	*Hoạt động khám phá: 
	Bé thích chơi môn thể thao nào?
	*Làm quen với toán: 
	Đếm, so sánh số lượng trong phạm vi 5 (Trang 10)
	*Làm quen chữ viết: 
	E, Ê (Tiết 3)
	*Giáo dục âm nhạc:
	Vận động vỗ đệm theo tiết tấu chậm “Bé khỏe bé ngo
	Nghe hát: Sức khỏe là vàng
	*Thể dục giờ học: 
	Ném xa bằng 2 tay 
	TCVĐ: Chơi với vòng
	HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
	PHÂN VAI
	- Cửa hàng bán quần áo – giày dép thể thao
	HỌC TẬP
	-Xem tranh về các dụng cụ các môn thể thao, phân l
	* Chơi trò chơi Kidsmart 
	NGHỆ THUẬT
	-Vẽ tô màu tranh các dụng cụ thể thao, làm bóng từ
	XÂY DỰNG
	- Xây nhà thi đấu thể thao
	THIÊN NHIÊN
	- Chơi với hột hạt
	SHPTV
	Thứ 3
	SHPM
	Thứ 4
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	-Học ngoại khóa/
	ôn luyện kỹ năng
	-HDTCM: Về đúng cây 
	-Học ngoại khóa/
	ôn luyện kỹ năng
	-TTVS: Ôn Mang giày dép
	- THNTH cuối chủ đề Thể thao
	-Học ngoại khóa/
	ôn luyện kỹ năng
	-KNS: Dạy trẻ biết lắng nghe khi người khác nói.
	-Học ngoại khóa/
	ôn luyện kỹ năng
	-Sinh hoạt tập thể
	-Lao động tập thể
	NÊU GƯƠNG
	Nêu gương cuối ngày
	Nêu gương cuối tuần

